
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 9,876,079,750      

1 01/01/2022 Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai cho vô TK 60,000,000           

2  Nhóm bạn chú Trần Thanh Sang cho tiền mặt 5,000,000             

3 03/01/2022 Chú Trực ở Phan Ri cho vô TK 2,000,000             

4 04/01/2022 Một Cô Bác cho vô TK 1,000,000             

5  Cô Nguyễn Minh Châu cho vô TK 1,000,000             

6 05/01/2022 Cô chú Le Bảo Ngọc cho vô TK 10,000,000           

7 06/01/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 400,000                

8 08/01/2022 Nhóm bạn cô Thảo ở ĐH Giao Thông Vận Tải cho vô TK 7,000,000             

9  Cô Phuong ở Biên Hoà cho vô TK 1,000,000             

10  Cháu Tuyết Thể cho tiền mặt 1,000,000             

11  Gia đình chú Sinh ở Chợ Lầu, Bình Thuận cho tiền mặt 5,000,000             

12 09/01/2022 Chị Mai Ly cho vô TK 2,000,000             

13 10/01/2022 Chú Van Thanh cho vô TK 2,000,000             

14 15/01/2022 Chú Phung Van Sy ở Bắc Giang cho vô Tk 1,000,000             

15  Gia đình cô Huệ và Gia đình chú Lương cho vô TK 20,000,000           

16 16/01/2022 Một Cô Bác cho vô TK 1,000,000             

17 17/01/2022 Anh Hồ Nguyễn Thế cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 20,000,000           

18 19/01/2022 Công Ty Kiswire cho vô TK 10,000,000           

19  Sở Lao Động Bình Dương cho tiền mặt 5,000,000             

20 20/01/2022 Dược sỹ Nam Phương BV Medic Bình Dương cho tiền mặt 1,000,000             

21  Một Cô ở BV Medic Bình Dương cho tiền mặt 500,000                

22  Nhóm San Sẻ Yêu Thương ở Bình Dương cho quà và tiền mặt 27,000,000           

23 21/01/2022 Một Cô Bác cho vô TK 1,000,000             

24  Công Ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

25 22/01/2022 Cô Hạnh nhóm cô Nguyệt cho vô TK 2,500,000             

26  Cô Phuong Trần cho tiền mặt 500,000                

27  Cô Trần Kim Thoa cho tiền mặt 500,000                

28  Bác Tai Phan, Huong Luu, Hồ Văn Hưởng cho tiền mặt 3,000,000             

29  Bà Lê Quang Anh Thư pháp danh Diệu Nhàn cho tiền mặt 400,000                

30  Bà Quách Khánh Chi pháp danh Viên An cho tiền mặt 2,000,000             

31  Nhóm cô Nguyệt cho tiền mặt 700,000                

32  Hội Từ Thiện Nauy-Thuỵ Điển cho gạo, sữa và tiền mặt 6,500,000             

33 24/01/2022 Học sinh Bảo, Hiếu, Thanh, Ago Hyan lãnh học bổng 2,000,000             

34  Thị Uỷ Bến Cát cho tiền mặt 2,000,000             

35 25/01/2022 Chi đoàn VNHB K46 Đại học Sư Phạm cho vô TK 1,040,000             

36  Cô Thu và Cô Bác ở Úc cho vô TK 20,000,000           

37 29/01/2022 Một Cô Bác cho vô TK 1,000,000             

38  Mẹ của học sinh Quế Anh cho vô TK 10,000,000           

39 30/01/2022 Gia đình anh Nguyễn Minh Thành cho vô TK 3,000,000             

40 31/01/2022 Anh Quốc Tiến cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 2,000,000             

41  Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK 12,178                  

42  3 Chú làm ở Công ty Far Eastern Polytex cho tiền mặt 3,000,000             

43  Một Cô ở Bến Cát cho tiền mặt 5,000,000             

Tổng Trong kỳ 255,052,178         

Tổng Cuối kỳ 10,131,131,928    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       
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-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 25,623,320,831    

1 01/01/2022 Chợ 682,000                

2 02/01/2022 Chợ 218,000                

3 03/01/2022 Chợ 336,000                

4  Bảo, Như, Ytai đóng quỹ lớp và tài liệu 236,000                

5 04/01/2022 Chợ 593,000                

6 05/01/2022 Xăng 50,000                  

7 06/01/2022 Ga 360,000                

8  Nước suối 80,000                  

9 07/01/2022 Chợ 268,000                

10  Gởi hồ sơ 41,000                  

11 09/01/2022 Chợ 255,000                

12 10/01/2022 Chợ 222,000                

13 11/01/2022 Điện thoại bàn 41,000                  

14 12/01/2022 Chợ 275,000                

15  Nước suối 80,000                  

16  Test covid cho Ago Hyan 150,000                

17 13/01/2022 Chợ 195,000                

18 14/01/2022 Chợ 162,000                

19  Xăng 50,000                  

20 15/01/2022 Chợ 213,000                

21 16/01/2022 Chợ 183,000                

22 17/01/2022 Chợ 617,000                

23 18/01/2022 Chợ 180,000                

24  Bị đựng rác 200,000                

25  Nước suối 80,000                  

26  Giấy A4 68,000                  

27 19/01/2022 Chợ 565,000                

28  Tiền điện 5,299,237             

29 20/01/2022 Ga 360,000                

30 22/01/2022 Chợ 450,000                

31  Nước suối, khăn giấy, tăm 170,000                

32 23/01/2022 Thanh photo tài liệu 34,000                  

33  Thanh nhập viện 550,000                

34  Keo dán 20,000                  

35 24/01/2022 Chợ 550,000                

36  Điện thoại di động 641,095                

37  Bông tết 3,000,000             

38  Xe chở bông 150,000                

39  Bình điện xe hơi 1,150,000             

40  Vé xe cho 7 học sinh về Lâm Đồng ăn Tết 2,710,000             

41  Vé xe cho 4 học sinh về Gia lai, Kontum ăn Tết 2,560,000             

42  Vé xe cho 1 học sinh về Gia lai, Kontum ăn Tết và 5 học sinh vô lại 3,840,000             

43 25/01/2022 Chợ 485,000                

44 26/01/2022 Internet 6 tháng 7,203,000             

45  Nước suối 80,000                  

46 27/01/2022 Rút TK801 chuyển trả phí SMS banking 33,000                  

47 28/01/2022 Chợ 180,000                

48 29/01/2022 Viện phí và nuôi Tiên bị gãy chân ở Chấn Thương Chỉnh Hình 2,700,000             

49  Vé xe cho 5 học sinh  Lâm Đồng ăn Tết vô lại 1,870,000             

50  Lì xì Tết 25 học sinh 5,000,000             

51 31/01/2022 Lương cô Loan 4,000,000             

52  Lương và thưởng cô Thảo 10,000,000           

53  Lương cô Daphnie 23,000,000           

CHI



54  Lương thầy Minh 9,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 91,435,332           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 10,039,696,596    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 10,039,696,596    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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